
STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Giới Lớp Phòng

1 64DCTH3201 Nguyễn Huy Hoàng 30/07/1995 Nam 64DCTH01 404-A1

2 64DCTH3065 Đào Thành Chung 20/08/1993 Nam 64DCTH02 403-A1

3 64DCTH3096 Ngô Văn Phạm Nguyên 15/12/1995 Nam 64DCTH02 303-A1

4 65DCHT22219 Lê Đức Anh 19/08/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

5 65DCHT21654 Nguyễn Mai Anh 10/03/1995 Nữ 65DCHT21 303-A1

6 65DCHT20243 Bùi Tuấn Anh 27/10/1996 Nam 65DCHT21 403-A1

7 65DCHT20261 Vũ Thành Công 15/12/1995 Nam 65DCHT21 401-A1

8 65DCHT21968 Dương Mạnh Cường 29/06/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

9 65DCHT20253 Vũ Văn Dũng 06/01/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

10 65DCHT20242 Nguyễn Tiến Dương 25/01/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

11 65DCHT24557 Nguyễn Ngọc Đa 12/06/1994 Nam 65DCHT21 401-A1

12 65DCHT20248 Hoàng Tiến Đạt 25/09/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

13 65DCHT23239 Nguyễn Thế Đông 10/07/1995 Nam 65DCHT21 401-A1

14 65DCHT20249 Đỗ Minh Đức 02/11/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

15 65DCHT20236 Nguyễn Minh Đức 28/10/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

16 65DCHT20240 Phạm Văn Đức 01/05/1996 Nam 65DCHT21 403-A1

17 65DCHT20237 Nguyễn Trường Giang 24/11/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

18 65DCHT21629 Nguyễn Thanh Hải 21/07/1996 Nam 65DCHT21 404-A1

19 65DCHT22362 Nguyễn Duy Hân 20/11/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

20 65DCHT20246 Nguyễn Thị Hiền 11/11/1996 Nữ 65DCHT21 303-A1

21 65DCHT22206 Trương Huy Hoàng 13/07/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

22 65DCMX22212 Đào Nguyên Hoàng 30/11/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

23 65DCHT21630 Phan Phi Hùng 27/07/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

24 65DCHT20269 Phạm Thị Mỹ Huyền 25/05/1996 Nữ 65DCHT21 303-A1

25 65DCHT20247 Trần Minh Khánh 20/09/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

26 65DCHT20266 Vũ Nam Khánh 19/06/1996 Nam 65DCHT21 403-A1

27 65DCHT20258 Nguyễn Việt Khôi 02/05/1996 Nam 65DCHT21 404-A1

28 65DCHT21655 Nguyễn Minh Khương 01/01/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

29 65DCHT22214 Đỗ Tùng Lâm 28/06/1995 Nam 65DCHT21 404-A1

30 65DCHT21970 Nguyễn Đức Lợi 09/03/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

31 65DCHT21959 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/02/1996 Nữ 65DCHT21 303-A1

32 65DCHT22375 Nguyễn Trọng Nhân 15/10/1995 Nam 65DCHT21 401-A1

33 65DCHT20239 Vũ Hoàng Sơn 22/12/1995 Nam 65DCHT21 401-A1

34 65DCHT21621 Nguyễn Trường Sơn 06/10/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

35 65DCHT32254  Nguyễn Công Thành 20/11/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

36 65DCHT20244 Đặng Thị Thu Thảo 06/05/1996 Nữ 65DCHT21 403-A1



37 65DCHT23246 Nguyễn Đức Thắng 09/05/1995 Nam 65DCHT21 403-A1

38 65DCHT20277 Nguyễn Bá Tiến 08/03/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

39 65DCHT22226 Vũ Viết Tiến 25/09/1996 Nam 65DCHT21 401-A1

40 64DCTH3175 Nguyễn Thành Trung 13/08/1995 Nam 65DCHT21 401-A1

41 64DCTH3175 Nguyễn Thành Trung 21/08/1996 Nam 65DCHT21 403-A1

42 65DCHT21626 Nguyễn Huy Tú 08/11/1996 Nam 65DCHT21 402-A1

43 65DCHT20154 Đỗ Ngọc Tuân 27/04/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

44 65DCHT14006 Lê Anh Tuấn 04/11/1996 Nam 65DCHT21 404-A1

45 65DCHT24385 Nguyễn Việt Tuấn 18/03/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

46 65DCDD24406 Trịnh Quang Tùng 18/04/1996 Nam 65DCHT21 303-A1

47 65DCHT21649 Phạm Hữu Tuyển 05/01/1996 Nam 65DCHT21 403-A1

48 65DCHT22975 Đinh Tố Anh 22/03/1996 Nữ 65DCHT22 404-A1

49 65DCHT24428 Phạm Văn Chung 23/02/1995 Nam 65DCHT22 403-A1

50 65DCHT21632 Nguyễn Hải Duy 01/04/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

51 65DCHT21656 Mạc Tiến Duy 03/02/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

52 65DCHT21983 Lê Văn Duy 05/08/1995 Nam 65DCHT22 402-A1

53 65DCHT22966 Lê Văn Định 17/07/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

54 65DCHT23327 Đỗ Hoàng Giang 16/10/1996 Nam 65DCHT22 403-A1

55 65DCHT22354 Lê Văn Giang 15/09/1995 Nam 65DCHT22 403-A1

56 65DCHT22368 Tạ Lê Hoàng 06/04/1996 Nam 65DCHT22 303-A1

57 65DCHT23474 Hứa Ngọc Hưng 29/09/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

58 65DCHT22376 Nguyễn Hà Kiên 15/06/1995 Nam 65DCHT22 404-A1

59 65DCHT22357 Đỗ Tùng Lâm 25/06/1996 Nam 65DCHT22 303-A1

60 65DCHT20265 Phan Khánh Linh 15/01/1996 Nữ 65DCHT22 404-A1

61 65DCHT21966 Nguyễn Đình Minh 15/12/1995 Nam 65DCHT22 402-A1

62 65DCHT22372 Nguyễn Tiến Nghĩa 20/12/1995 Nam 65DCHT22 401-A1

63 65DCHT21643 Võ Xuân Ngọc 20/03/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

64 65DCHT22970 Chử Văn Phương 28/08/1996 Nam 65DCHT22 401-A1

65 65DCHT22378 Nguyễn Văn Quang 12/03/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

66 65DCHT23247 Trần Văn Quang 21/01/1995 Nam 65DCHT22 402-A1

67 65DCHT22969 Nguyễn Tiến Thao 08/06/1994 Nam 65DCHT22 303-A1

68 65DCHT22223 Đào Duy Thắng 16/12/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

69 65DCHT23233 Chu Minh Tiến 26/08/1996 Nam 65DCHT22 303-A1

70 65DCHT22959 Phạm Thu Trang 08/07/1996 Nữ 65DCHT22 401-A1

71 65DCHT22207 Trần Đức Trung 21/12/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

72 65DCHT23643 Trịnh Hoàng Trung 19/04/1996 Nam 65DCHT22 404-A1

73 65DCHT21430 Đinh Sỹ Trung 19/09/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

74 65DCHT21631 Trần Anh Tú 23/11/1996 Nam 65DCHT22 402-A1



75 65DCHT22974 Bùi Anh Tuấn 23/12/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

76 65DCHT22225 Bùi Văn Tuấn 05/01/1996 Nam 65DCHT22 403-A1

77 65DCHT22968 Hoàng Tùng 26/09/1996 Nam 65DCHT22 303-A1

78 65DCHT22369 Nguyễn Thanh Tùng 10/05/1996 Nam 65DCHT22 402-A1

79 65DCHT23895 Nguyễn Thị Tuyến 25/07/1996 Nữ 65DCHT22 404-A1

80 65DCHT23329 Ngô Hoàng Anh 18/10/1996 Nam 65DCHT23 401-A1

81 65DCHT23987 Nguyễn Minh Anh 18/12/1996 Nam 65DCHT23 401-A1

82 65DCHT22964 Lê Thế Anh 07/05/1996 Nam 65DCHT23 402-A1

83 65DCHT23229 Đinh Văn Diệu 06/07/1995 Nam 65DCHT23 403-A1

84 65DCHT21957 Phạm Tất Đạt 21/04/1996 Nam 65DCHT23 403-A1

85 65DCHT21976 Lê Quang Đức 13/05/1996 Nam 65DCHT23 404-A1

86 65DCHT23231 Nguyễn Văn Giang 12/06/1996 Nam 65DCHT23 404-A1

87 65DCHT21977 Nguyễn Hồng Hà 09/11/1995 Nam 65DCHT23 401-A1

88 65DCHT22353 Vũ Trung Hiếu 10/02/1995 Nam 65DCHT23 403-A1

89 65DCHT22366 Nguyễn Thị Huyền 07/05/1996 Nữ 65DCHT23 403-A1

90 65DCHT21975 Mai Quốc Hưng 26/06/1996 Nam 65DCHT23 303-A1

91 65DCHT21652 Phan Trung Kiên 27/02/1996 Nam 65DCHT23 404-A1

92 65DCHT21978 Trịnh Ngọc Linh 10/11/1996 Nữ 65DCHT23 401-A1

93 65DCHT22350 Hoàng Thị Linh 07/08/1995 Nữ 65DCHT23 303-A1

94 65DCHT23238 Phạm Khắc Nam 15/09/1995 Nam 65DCHT23 303-A1

95 65DCHT23235 Nguyễn Tuấn Nghị 09/02/1996 Nam 65DCHT23 403-A1

96 65DCHT22359 Trần Thị Nhàn 21/01/1996 Nữ 65DCHT23 404-A1

97 65DCHT24186 Nguyễn Duy Quang 05/07/1996 Nam 65DCHT23 402-A1

98 65DCHT23475 Kiều Tiến Quân 04/11/1996 Nam 65DCHT23 403-A1

99 65DCHT23331 Hoàng Vũ Quân 28/08/1996 Nam 65DCHT23 303-A1

100 65DCHT22971 Đỗ Thị Quyên 19/06/1996 Nữ 65DCHT23 303-A1

101 65DCHT22356 Lê Đình Sơn 20/09/1995 Nam 65DCHT23 401-A1

102 65DCHT22370 Nguyễn Trường Sơn 08/02/1996 Nam 65DCHT23 403-A1

103 65DCHT21618 Đỗ Duy Thắng 03/04/1996 Nam 65DCHT23 403-A1

104 65DCHT22221 Trần Thị Thủy 09/08/1995 Nữ 65DCHT23 403-A1

105 65DCHT24105 Trần Văn Thức 19/12/1996 Nam 65DCHT23 404-A1

106 65DCHT24003 Trần Đức Việt Tiến 12/12/1996 Nam 65DCHT23 401-A1

107 65DCHT21624 Đỗ Năng Trường 11/11/1996 Nam 65DCHT23 404-A1

108 65DCHT23922 Phùng Thị Xuân 29/03/1996 Nữ 65DCHT23 403-A1


